
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 

CHI CỤC THỦY SẢN, CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /CCTSCNTY-CN 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 3 năm 2026 
V/v tổng hợp nhu cầu hỗ trợ nhằm khuyến khích 

phát triển chăn nuôi; tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh năm 2026 trên địa bàn thành phố 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SNNMT ngày 10/02/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh 

động vật năm 2026 trên địa bàn thành phố. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, để có cơ sở xây dựng dự toán kinh 

phí hỗ trợ theo Kế hoạch số 23/KH-SNNMT, triển khai một số nội dung: hỗ trợ 

con giống, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng công trình khí 

sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. 

Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu chỉ đạo phòng, cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc rà soát, 

đăng ký nhu cầu tham gia trên địa bàn, cụ thể: 

1. Báo cáo về việc bố trí thú y xã để thực hiện quản lý hoạt động chăn nuôi 

và thú y trên địa bàn (theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật số 

146/2025/QH15 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 15 Luật trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường): Số lượng nhân viên thú y xã; trình độ chuyên môn; 

khó khăn, đề xuất (nếu có). 

2. Tình hình bố trí kinh phí từ ngân sách cấp xã hỗ trợ phối giống nhân tạo 

đối với trâu, bò, lợn: số lượng trâu, bò, lợn nái được thụ tinh nhân tạo; số lượng 

liều tinh (trâu, bò, lợn). 

3. Căn cứ tình hình thực tế, định hướng phát triển sản xuất chăn nuôi tại địa 

phương, tổ chức rà soát đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, đăng ký nhu cầu tham gia 

hỗ trợ (theo phụ lục gửi kèm). 

3.1. Đối với hỗ trợ con giống (theo khoản 1, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ) 

* Đối tượng được hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi nông 

hộ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

* Điều kiện được hỗ trợ 

a) Đáp ứng quy định tại Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi. 
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b) Mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng theo quy định 

của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, Luật 

Thú y. 

c) Mỗi hộ chăn nuôi chỉ được hỗ trợ một lần đối với quy định tại điểm a 

khoản 2 hoặc điểm b khoản 2 Điều này. 

d) Gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ được nghiệm thu sau 38 tuần tuổi”. 

3.2. Đối với hỗ trợ sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng 

công trình khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi (theo 

khoản 1, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của 

Chính phủ) 

* Đối tượng được hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi được 

quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 

năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

* Điều kiện được hỗ trợ 

a) Đáp ứng quy định tại Điều 55, Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi. 

b) Có chăn nuôi gia súc, gia cầm và xây dựng mới công trình khí sinh học 

đáp ứng đúng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về xử lý chất thải chăn nuôi hoặc sử dụng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã 

được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoặc xây dựng mới công trình khí sinh học, sử dụng sản phẩm xử lý 

chất thải chăn nuôi đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp lĩnh 

vực chăn nuôi đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 

Điều này”. 

Văn bản Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu đề nghị gửi về Chi cục 

Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y trước ngày 05/4/2026 để tổng hợp, báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố. 

Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu quan tâm, phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ Phạm Thị Đào (để bc); 

- Các Trạm TSCNTY; 

- Lưu VT, CN. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-thu-y-2015-282384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-thu-y-2015-282384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-thu-y-2015-282384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số               /CCTSCNTY-CN ngày   /3/2026 

của Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y) 

1. Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ con giống phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã, 

phường, đặc khu……… 

STT 
Đối tượng hỗ 

trợ 

Số cơ sở chăn nuôi đề 

nghị hỗ trợ 

Số con đề nghị 

hỗ trợ (con) 

Ghi 

chú 

1 Trâu đực giống    

2 Bò đực giống    

3 Lợn đực giống    

4 Gà bố mẹ    

5 Vịt bố mẹ    

6 Ngan bố mẹ    

2. Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học khuyến khích 

xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn xã, phường, đặc khu……… 

STT Đối tượng hỗ trợ 
Số cơ sở chăn nuôi đề 

nghị hỗ trợ 
Ghi chú 

1 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô vừa 

  

2 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô nhỏ 

  

3 Chăn nuôi nông hộ   

3. Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn 

xã, phường, đặc khu……… 

STT Đối tượng hỗ trợ 

Số cơ sở chăn 

nuôi gia súc đề 

nghị hỗ trợ 

Số cơ sở chăn 

nuôi gia cầm đề 

nghị hỗ trợ 

Ghi chú 

1 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô lớn 

   

2 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô vừa 

   

3 
Trang trại chăn nuôi 

quy mô nhỏ 

   

4 Chăn nuôi nông hộ    
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